
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 

 

- Tên khóa đào tạo: An toàn tiêm chủng. 

- Thời gian: Từ ngày 24/06/2025 đến ngày 26/06/2025.     

- Tổng số học viên: 22 người. 

- Số tiết: 24 tiết 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1 ĐÀO THANH TÂM 19/06/1995 

DƯƠNG MINH CHÂU, VĨNH 

QUANG, RẠCH GIÁ, KIÊN 

GIANG 

25-01782/B08-PAS 

2 NGUYỄN VĂN VỸ 25/05/1997 
ẤP CỐNG, PHÚ PHỤNG, 

CHỢ LÁCH, BẾN TRE 
25-01783/B08-PAS 

3 CIL K ƯƠNG 09/05/1994 
PHÒNG KHÁM BÁC SỸ HÀ 

NINH 
25-01784/B08-PAS 

4 PHẠM THỊ HÀ LY 23/09/1994 
PHÒNG KHÁM BÁC SỸ HÀ 

NINH 
25-01785/B08-PAS 

5 
TRẦN HUỲNH 

THIÊN NHI 
02/10/1997 

KHU PHỐ 4, PHÚ THỦY, TP. 

PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN 
25-01786/B08-PAS 

6 LỤC THỊ TÚ THANH 10/06/1988 

ÁP TÂN HỰU, TÂN NHUẬN 

ĐÔNG, CHÂU THÀNH, 

ĐỒNG THÁP 

25-01787/B08-PAS 

7 
NGUYỄN THỊ THIÊN 

THẢO 
01/01/1998 

PHƯỜNG 12, QUẬN 10, 

TP.HỒ CHÍ MINH 
25-01788/B08-PAS 

8 TRẦN TRUNG HẬU 16/06/1998 
ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG 

BÀNG 
25-01789/B08-PAS 

9 
NGUYỄN THỊ ÁI 

HỢP 
15/06/1995 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ ĐẦU TƯ SAIGON 

HEALTHCARE 

25-01790/B08-PAS 

10 NGUYỄN VĂN THÁI 18/02/1998 

KHÓM 4, PHƯỜNG 2, 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH, 

ĐỒNG THÁP 

25-01791/B08-PAS 

11 
NGUYỄN DUY 

ĐĂNG 
06/09/1994 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH 

PHỐ PHAN THIẾT 
25-01792/B08-PAS 

12 
THẠCH TRẦN 

TUYẾT NHI 
04/12/1997 

THÔN XUÂN TÂN, XUÂN 

SƠN, CHÂU ĐỨC, BÀ RỊA 

VŨNG TÀU 

25-01793/B08-PAS 

13 TRẦN THỊ NGỌC LỢI 07/11/2003 

1982/27A HUỲNH TẤN 

PHÁT, NHÀ BÈ, TP.HỒ CHÍ 

MINH 

25-01794/B08-PAS 

14 TRẦN NGỌC LỢI 05/11/2003 

10 ĐƯỜNG 24, P. AN 

KHÁNH, TP.THỦ ĐỨC, 

TP.HỒ CHÍ MINH 

25-01795/B08-PAS 

15 TRẦN SƠN TRÚC 09/08/1999 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NHI BÁC SĨ NGUYỄN 

MINH NGỌC 

25-01796/B08-PAS 
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16 
LƯƠNG VŨ QUỲNH 

ANH 
07/09/1997 

202 PHẠM HÙNG, PHƯỜNG 

5, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH 
25-01797/B08-PAS 

17 
TRẦN THANH TRÚC 

THUỶ 
04/01/1997 

174/1A PHẠM HỮU CHÍ, 

PHƯỜNG 12, QUẬN 5, TP.HỒ 

CHÍ MINH 

25-01798/B08-PAS 

18 NGUYỄN VĂN TÙNG 27/07/1993 
TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG 

FPT LONG CHÂU 
25-01799/B08-PAS 

19 NGUYỄN THỊ HOA 05/01/1988 
CTCP PKĐK SÀI GÒN 

QUANG HUY I 
25-01800/B08-PAS 

20 
NGUYỄN THỊ HỒNG 

TUYẾT 
31/10/1973 

438 ĐIỆN BIÊN PHỦ, 

PHƯỜNG 17, QUẬN BÌNH 

THẠNH, TP.HỒ CHÍ MINH 

25-01801/B08-PAS 

21 TRẦN BẢO HÂN 02/10/1999 
CTY TNHH ĐA KHOA QUỐC 

TẾ AN PHÚ 
25-01802/B08-PAS 

22 
PHAN THỊ THIÊN 

HƯƠNG 
23/03/1972 

18.04 B HÙNG VƯƠNG 

PLAZA, 126 HỒNG BÀNG, 

PHƯỜNG 12, QUẬN 5, TP.HỒ 

CHÍ MINH 

25-01803/B08-PAS 

 


